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Les verbes en vietnamien

Les verbes vietnamien de base
ouvrir (porte) mở

fermer đóng

s'asseoir ngồi

être debout đứng

savoir biết

penser nghĩ

gagner (compétition) thắng

perdre thua

demander (conseil) hỏi

répondre trả lời

aider giúp đỡ

apprécier thích

embrasser hôn

manger ăn

boire uống
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Les verbes d’action vietnamien
prendre lấy

mettre đặt

trouver tìm

voler (voleur) trộm
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tuer giết

voler (avion) bay

attaquer tấn công

défendre bảo vệ

tomber rơi xuống

choisir chọn
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Les verbes de mouvement vietnamien
courir chạy

nager bơi

sauter nhảy

tirer (porte) kéo

pousser (porte) đẩy

jeter ném

ramper bò

se battre chiến đấu

attraper bắt

rouler lăn
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Les verbes de le vietnamien des affaires
acheter mua

payer trả

vendre bán

étudier học

téléphoner à gọi

lire đọc

écrire viết

calculer tính toán

mesurer đo lường

gagner (argent) kiếm tiền

compter đếm

scanner (verbe) quét
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